
Phụ lục 1: TỔNG HỢP TÀI SẢN, VẬT TƯ THU HỒI THANH LÝ GIÁ TRỊ DỰ KIẾN THU HỒI 

 

TT 

VTTL thuộc 

dự án/ Công 

trình/ kho 

thanh lý 

Danh mục 

Nguyên giá 

Giá 

trị 

còn 

lại 

Giá trị 

VTTB sử 

dụng lại 

Giá trị dự 

kiến thu hồi 

(Chưa thuế) 

Tổng cộng Ghi chú Tổng 

mục 

Lưu giữ 

XL theo 

CTNH 

Thanh lý 

Phá 

huỷ 

Bán 

TL 

I Phần thanh lý        49.946.630  

1 

TSCĐ TL 

năm 2025 

ETC 

14     14 4.192.070.556     31.873.519 31.873.519 
 PL2 Biên bản 

họp HĐ thanh lý 

2 

CCDC thu hồi 

các P/PX ETC 

2025 

316 

 23 + 01 

mục 

tháo gỡ 

rời (*) 

107  186    7.038.111 7.038.111 

PL3 và PL4 Biên 

bản họp HĐ 

thanh lý 

3 

VTTL thu hồi 

SC nhà bếp 

năm 2025, 

mái vòm, 

SCTX khác 

(kho thu hồi) 

06    06       11.035.000 11.035.000 
 PL6 Biên bản 

họp HĐ thanh lý 

II Phần sử dụng lại        2.500.000  

1 

VTTL thu hồi 

SCL nhà bếp 

năm 2025 (05 

bộ máy điều 

hòa SD lại) 

01        2.500.000    2.500.000  
Biên bản bàn giao 

ngày 03/6/2025 

  Tổng cộng   24  107 206 4.192.070.556 0 2.500.000  49.946.630 52.446.630   

Ghi chú: 

- (*) Trong 24 mục lưu giữ theo CTNH: có 23 mục CCDC (máy điều hòa nhiệt độ, máy tính xách tay và 01 mục là 

tháo gỡ mạch in, acquy, bóng đèn huỳnh quang, pin ... trong các CCDC bán thanh lý). 

 


